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LỚP

CŨ

LỚP 

MỚI

1 Vũ Hoàng Ngọc Anh 09 12 2007 1 7A 6 5 Linh Tây 0967700797 8/3 9/3
2 Nguyễn Thúy Mai Anh 24 03 2007 1 902 Tĩnh Lộ 43 1 Bình Chiểu 0868952546 8/3 9/3
3 Lê Trần Quốc Bảo 22 06 2007 215 Linh Đông Linh Đông 0938128099 8/3 9/3
4 Trần Thanh Bình 08 01 2007 668/70 QL 13 7 4 Hiệp Bình Phước 0938856239 8/3 9/3
5 Trần Kim Danh 29 03 2007 163/42/18 Đặng Văn Bi Trường Thọ 0903157722 8/3 9/3
6 Ngô Tất Đạt 30 06 2007 74/2Q 36 Linh Đông 0934059207 8/3 9/3
7 Trần Gia Hân 17 01 2007 1 8/15 13 4 1 Bình Thọ 0983089179 8/3 9/3
8 Ngô Thanh Hùng 09 10 2007 3 Bác Ái 6 4 Bình Thọ 0918198032 8/3 9/3
9 Châu Gia Huy 29 05 2007 142/4/1 Võ Văn Ngân 5 1 Bình Thọ 0918204824 8/3 9/3

10 Bùi Minh Khoa 23 07 2007 40/4 Tô Vĩnh Diện 5 Linh Chiểu 0976003539 8/3 9/3
11 Nguyễn Minh Khôi 11 06 2007 26 11 Linh Tây 0908106997 8/3 9/3
12 Trần Thị Phương Linh 11 03 2007 1 179 Lê Thị Hoa 15 6 Bình Chiểu 01693805360 8/3 9/3
13 Vương Đức Mạnh 18 07 2007 45/1 13 2 Linh Chiểu 0977979440 8/3 9/3
14 Huỳnh Hoa Minh 05 11 2007 16 9 2 Bình Thọ 0913650016 8/3 9/3
15 Bùi Tiến Minh 18 04 2007 64/11A 17 5 Linh Trung 0913638828 8/3 9/3
16 Mai Nguyễn Hà My 18 04 2007 1 232/17 Đặng Văn Bi 1 Bình Thọ 0908808468 8/3 9/3
17 Tô Trần Thanh Ngọc 27 06 2007 1 1148 Kha Vạn Cân Linh Chiểu 0909988456 8/3 9/3
18 Dương  Bảo Ngọc 23 01 2007 1 1/6 Võ Văn Ngân 18 2 Linh Chiểu 0909727282 8/3 9/3
19 Phan Ngọc Tuyết Như 14 06 2007 1 36 Hữu Nghị 3 Bình Thọ 0909688344 8/3 9/3
20 Nguyễn Thanh Phong 14 09 2007 76/28/3 7 3 Linh Trung 0989166602 8/3 9/3
21 Nguyễn Gia Phúc 06 12 2007 35 7 9 2 Linh Trung 0903313040 8/3 9/3
22 Nghiêm Anh Quân 18 11 2007 45/3 9 8 1 Bình Thọ 0908238678 8/3 9/3
23 Nguyễn Thị Thùy Tiên 20 06 2007 1 70C Ngô Chí Quốc Bình Chiểu 0901555881 8/3 9/3
24 Nguyễn Trọng Thạch 17 05 2007 A21208 30 (chung cư 4s) 7 Linh Đông 01233030201 8/3 9/3
25 Lê Hoàng Minh Triết 27 02 2007 1190/1 Kha Vạn Cân Linh Chiểu 0913682170 8/3 9/3
26 Võ Thành Vinh 16 05 2007 B5B1 Chung cư Linh Trung16 1 Linh Trung 0989354178 8/3 9/3
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